
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học sư phạm Hà Nội Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2020-2021 MÔN CHUNG

Thực hiện: Từ ngày 07/09/2020 - 27/12/2020  Ngày 21 tháng 8 năm 2020

Số tiết

STT

Tiết học/buổi Địa điểm học

TL Tối
thiểu Tối đaTHBTLT

Số
tín
chỉ

SV/Lớp

Tên lớp tín chỉ Giáo viên
Ca học Lịch học Phòng học ( Số bàn)

Học
phần:

Đường lối CM của ĐCS Việt Nam
109C Hoàng Thị ThuậnThứ 2(T3-5)Sáng130100000453POLI 301-K68.1_LT1

109C Mai Thị TuyếtThứ 2(T6-8)Chiều130100000453POLI 301-K68.2_LT2

109C Lê Hoàng NamThứ 3(T3-5)Sáng130100000453POLI 301-K68.3_LT3

109C Mai Thị TuyếtThứ 3(T6-8)Chiều130100000453POLI 301-K68.4_LT4

109C Lê Hoàng NamThứ 4(T3-5)Sáng130100000453POLI 301-K68.5_LT5

109C Mai Thị TuyếtThứ 4(T6-8)Chiều130100000453POLI 301-K68.6_LT6

109C Phạm Ngọc TrangThứ 5(T3-5)Sáng130100000453POLI 301-K68.7_LT7

109C Lê Hoàng NamThứ 5(T6-8)Chiều130100000453POLI 301-K68.8_LT8

109C Phạm Ngọc TrangThứ 6(T3-5)Sáng130100000453POLI 301-K68.9_LT9

109C Phan Thị Lệ DungThứ 6(T6-8)Chiều130100000453POLI 301-K68.10_LT10
Học

phần:
Giáo dục học

113CThứ 2(T3-5)Sáng1801000015303PSYC 102-K69.1_LT11

113CThứ 2(T6-8)Chiều1801000015303PSYC 102-K69.2_LT12

113CThứ 3(T3-5)Sáng1801000015303PSYC 102-K69.3_LT13

113CThứ 3(T6-8)Chiều1801000015303PSYC 102-K69.4_LT14

113CThứ 4(T3-5)Sáng1801000015303PSYC 102-K69.5_LT15

113CThứ 4(T6-8)Chiều1801000015303PSYC 102-K69.6_LT16
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Số tiết

STT

Tiết học/buổi Địa điểm học

TL Tối
thiểu Tối đaTHBTLT

Số
tín
chỉ

SV/Lớp

Tên lớp tín chỉ Giáo viên
Ca học Lịch học Phòng học ( Số bàn)

113CThứ 5(T3-5)Sáng1801000015303PSYC 102-K69.7_LT17

113CThứ 5(T6-8)Chiều1801000015303PSYC 102-K69.8_LT18

113CThứ 6(T3-5)Sáng1801000015303PSYC 102-K69.9_LT19

113CThứ 6(T6-8)Chiều1801000015303PSYC 102-K69.10_LT20
Học

phần:
Giáo dục quốc phòng 1 (1)

113CThứ 7(T1-5)Sáng180100000453DEFE 101-K69.1_LT21

115CThứ 7(T1-5)Sáng180100000453DEFE 101-K69.2_LT22

109CThứ 7(T1-5)Sáng125100000453DEFE 101-K69.3_LT23

111CThứ 7(T1-5)Sáng125100000453DEFE 101-K69.4_LT24

113CThứ 7(T6-10)Chiều180100000453DEFE 101-K69.5_LT25

115CThứ 7(T6-10)Chiều180100000453DEFE 101-K69.6_LT26

109CThứ 7(T6-10)Chiều125100000453DEFE 101-K69.7_LT27

111CThứ 7(T6-10)Chiều125100000453DEFE 101-K69.8_LT28

113CChủ nhật(T1-5)Sáng180100000453DEFE 101-K69.9_LT29

115CChủ nhật(T1-5)Sáng180100000453DEFE 101-K69.10_LT30

109CChủ nhật(T1-5)Sáng125100000453DEFE 101-K69.11_LT31

111CChủ nhật(T1-5)Sáng125100000453DEFE 101-K69.12_LT32

113CChủ nhật(T6-10)Chiều180100000453DEFE 101-K69.13_LT33

115CChủ nhật(T6-10)Chiều180100000453DEFE 101-K69.14_LT34

109CChủ nhật(T6-10)Chiều125100000453DEFE 101-K69.15_LT35

111CChủ nhật(T6-10)Chiều125100000453DEFE 101-K69.16_LT36
Học

phần:
Giáo dục thể chất 4 (Bóng bàn)

101NTĐ Nguyễn Thị ToànThứ 4(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BB-K69.1_LT37

101NTĐ Nguyễn Thị ToànThứ 6(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BB-K69.2_LT38
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Số tiết

STT

Tiết học/buổi Địa điểm học

TL Tối
thiểu Tối đaTHBTLT

Số
tín
chỉ

SV/Lớp

Tên lớp tín chỉ Giáo viên
Ca học Lịch học Phòng học ( Số bàn)

Học
phần:

Giáo dục thể chất 4 (Bóng chuyền)
102SVĐ Đỗ Xuân DuyệtThứ 2(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BC-K69.1_LT39

102SVĐ Đỗ Xuân DuyệtThứ 2(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BC-K69.2_LT40

102SVĐ Nguyễn Văn HảiThứ 3(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BC-K69.3_LT41

102SVĐ Lê Thị Thu HoàiThứ 4(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BC-K69.4_LT42

102SVĐ Nguyễn Thị ThuỷThứ 4(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BC-K69.5_LT43

102SVĐ Trương Thị Hồng TuyênThứ 5(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BC-K69.6_LT44

102SVĐ Nguyễn Thị ThuỷThứ 5(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BC-K69.7_LT45

102SVĐ Nguyễn Quốc NhânThứ 6(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BC-K69.8_LT46
Học

phần:
Giáo dục thể chất 4 (Bóng đá)

110SVĐ Trần Văn KhôiThứ 2(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BD-K69.1_LT47

110SVĐ Trần Văn KhôiThứ 2(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BD-K69.2_LT48

110SVĐ Nguyễn Bá HoàThứ 3(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BD-K69.3_LT49

110SVĐ Trần Văn KhôiThứ 3(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BD-K69.4_LT50

110SVĐ Nguyễn Bá HoàThứ 4(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BD-K69.5_LT51

110SVĐ Hoàng Thái ĐôngThứ 4(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BD-K69.6_LT52

110SVĐ Hà Mạnh HưngThứ 5(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BD-K69.7_LT53

110SVĐ Lê Thị Thu HoàiThứ 5(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BD-K69.8_LT54

110SVĐ Trần Văn KhôiThứ 6(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BD-K69.9_LT55
Học

phần:
Giáo dục thể chất 4 (Bóng ném)

107SVĐ Trần Minh ThắngThứ 2(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BN-K69.1_LT56

107SVĐ Trần Minh ThắngThứ 3(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BN-K69.2_LT57

107SVĐ Trần Minh ThắngThứ 4(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BN-K69.3_LT58

107SVĐ Nguyễn Hoài PhươngThứ 4(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BN-K69.4_LT59
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Số tiết

STT

Tiết học/buổi Địa điểm học

TL Tối
thiểu Tối đaTHBTLT

Số
tín
chỉ

SV/Lớp

Tên lớp tín chỉ Giáo viên
Ca học Lịch học Phòng học ( Số bàn)

107SVĐ Vũ Ngọc ThànhThứ 5(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BN-K69.5_LT60

107SVĐ Nguyễn Hoài PhươngThứ 5(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BN-K69.6_LT61

107SVĐ Trần Minh ThắngThứ 6(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BN-K69.7_LT62
Học

phần:
Giáo dục thể chất 4 (Bóng rổ)

109SVĐ Vũ Ngọc ThànhThứ 3(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BR-K69.1_LT63

109SVĐ Trần Văn KhôiThứ 4(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BR-K69.2_LT64

109SVĐ Trần Minh ThắngThứ 5(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202BR-K69.3_LT65

109SVĐ Vũ Ngọc ThànhThứ 6(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202BR-K69.4_LT66
Học

phần:
Giáo dục thể chất 4 (Cầu lông)

112SVĐ Lê Thị GiangThứ 2(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202CL-K69.1_LT67

112SVĐ Nguyễn Thị NgọcThứ 2(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202CL-K69.2_LT68

112SVĐ Nguyễn Quốc NhânThứ 3(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202CL-K69.3_LT69

112SVĐ Nguyễn Quốc NhânThứ 3(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202CL-K69.4_LT70

112SVĐ Phùng Thị Bích HằngThứ 4(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202CL-K69.5_LT71

112SVĐ Lương Thị HàThứ 4(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202CL-K69.6_LT72

112SVĐ Nguyễn Thành TrungThứ 5(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202CL-K69.7_LT73

112SVĐ Phùng Thị Bích HằngThứ 5(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202CL-K69.8_LT74

112SVĐ Nguyễn Thị NgọcThứ 6(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202CL-K69.9_LT75

112SVĐ Nguyễn Thành TrungThứ 6(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202CL-K69.10_LT76

113SVĐ Nguyễn Văn HảiThứ 2(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202CL-K69.11_LT77

113SVĐ Nguyễn Thị NgọcThứ 3(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202CL-K69.12_LT78

113SVĐ Nguyễn Thành TrungThứ 4(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202CL-K69.13_LT79

113SVĐ Lê Thị GiangThứ 5(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202CL-K69.14_LT80

113SVĐ Nguyễn Thị NgọcThứ 6(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202CL-K69.15_LT81
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Số tiết

STT

Tiết học/buổi Địa điểm học

TL Tối
thiểu Tối đaTHBTLT

Số
tín
chỉ

SV/Lớp

Tên lớp tín chỉ Giáo viên
Ca học Lịch học Phòng học ( Số bàn)

Học
phần:

Giáo dục thể chất 4 (Đá cầu)
108SVĐ Nguyễn Hoài PhươngThứ 2(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202DC-K69.1_LT82

108SVĐ Nguyễn Hoài PhươngThứ 4(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202DC-K69.2_LT83

108SVĐ Nguyễn Hoài PhươngThứ 5(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202DC-K69.3_LT84

108SVĐ Hà Mạnh HưngThứ 6(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202DC-K69.4_LT85
Học

phần:
Giáo dục thể chất 4 (Điền kinh)

106SVĐ Lê Thị Thu HoàiThứ 3(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202DK-K69.1_LT86

106SVĐ Phùng Thị Bích HằngThứ 4(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202DK-K69.2_LT87

106SVĐ Phùng Thị Bích HằngThứ 5(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202DK-K69.3_LT88

106SVĐ Trương Thị Hồng TuyênThứ 6(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202DK-K69.4_LT89
Học

phần:
Giáo dục thể chất 4 (Khiêu vũ)

102NTĐ Lê Thị GiangThứ 4(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202KV-K69.1_LT90
Học

phần:
Giáo dục thể chất 4 (Thể dục nhịp điệu)

103SVĐ Nguyễn Thị Minh HiềnThứ 2(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202TD-K69.1_LT91

103SVĐ Nguyễn Thu HuyềnThứ 2(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202TD-K69.2_LT92

103SVĐ Lương Thị HàThứ 3(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202TD-K69.3_LT93

103SVĐ Nguyễn Thị Minh HiềnThứ 3(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202TD-K69.4_LT94

103SVĐ Lương Thị HàThứ 4(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202TD-K69.5_LT95

103SVĐ Nguyễn Thu HuyềnThứ 4(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202TD-K69.6_LT96

103SVĐ Nguyễn Thu HuyềnThứ 5(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202TD-K69.7_LT97

103SVĐ Nguyễn Thị Minh HiềnThứ 5(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202TD-K69.8_LT98

103SVĐ Nguyễn Thu HuyềnThứ 6(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202TD-K69.9_LT99

103SVĐ Nguyễn Thu HuyềnThứ 6(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202TD-K69.10_LT100

104SVĐ Lương Thị HàThứ 3(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202TD-K69.11_LT101

Trang: 5/8



Số tiết

STT

Tiết học/buổi Địa điểm học

TL Tối
thiểu Tối đaTHBTLT

Số
tín
chỉ

SV/Lớp

Tên lớp tín chỉ Giáo viên
Ca học Lịch học Phòng học ( Số bàn)

104SVĐ Lương Thị HàThứ 5(T1-4)Sáng3520000302PHYE 202TD-K69.12_LT102
Học

phần:
Giáo dục thể chất 4 (Võ thuật)

105SVĐ Nguyễn Thành TrungThứ 5(T7-10)Chiều3520000302PHYE 202V-K69.1_LT103
Học

phần:
Giao tiếp sư phạm

608K1Thứ 2(T1-2)Sáng13080000302PSYC 104-K68.1_LT104
Học

phần:
Lịch sử Đảng - K69

115C Trần Thanh HươngThứ 2(T3-4)Sáng180120000302POLI 204-K69.1_LT105

115C Trần Thanh HươngThứ 2(T6-7)Chiều180120000302POLI 204-K69.2_LT106

115C Dương Văn KhoaThứ 3(T3-4)Sáng180120000302POLI 204-K69.3_LT107

115C Dương Văn KhoaThứ 3(T6-7)Chiều180120000302POLI 204-K69.4_LT108

115C Dương Văn KhoaThứ 4(T3-4)Sáng180120000302POLI 204-K69.5_LT109

115C Nguyễn Thị Thanh TùngThứ 4(T6-7)Chiều180120000302POLI 204-K69.6_LT110

115C Nguyễn Thị Thanh TùngThứ 5(T3-4)Sáng180120000302POLI 204-K69.7_LT111

115C Nguyễn Thị Thanh TùngThứ 5(T6-7)Chiều180120000302POLI 204-K69.8_LT112

115C Phan Thị Lệ DungThứ 6(T3-4)Sáng180120000302POLI 204-K69.9_LT113

115C Vũ Thị Mỹ HạnhThứ 6(T6-7)Chiều180120000302POLI 204-K69.10_LT114
Học

phần:
Lịch sử văn minh thế giới-K69

115CThứ 2(T1-2)Sáng18080000302COMM 110-K69.1_LT115

115CThứ 2(T9-10)Chiều18080000302COMM 110-K69.2_LT116

115CThứ 3(T1-2)Sáng18080000302COMM 110-K69.3_LT117

115CThứ 3(T9-10)Chiều18080000302COMM 110-K69.4_LT118

115CThứ 4(T1-2)Sáng18080000302COMM 110-K69.5_LT119

115CThứ 4(T9-10)Chiều18080000302COMM 110-K69.6_LT120

115CThứ 5(T1-2)Sáng13080000302COMM 110-K69.7_LT121
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Số tiết

STT

Tiết học/buổi Địa điểm học

TL Tối
thiểu Tối đaTHBTLT

Số
tín
chỉ

SV/Lớp

Tên lớp tín chỉ Giáo viên
Ca học Lịch học Phòng học ( Số bàn)

115CThứ 5(T9-10)Chiều13080000302COMM 110-K69.8_LT122

115CThứ 6(T1-2)Sáng13080000302COMM 110-K69.9_LT123

115CThứ 6(T9-10)Chiều13080000302COMM 110-K69.10_LT124
Học

phần:
Lý luận dạy học K69

113CThứ 2(T1-2)Sáng180120000302COMM 201-K69.1_LT125

113CThứ 2(T9-10)Chiều180120000302COMM 201-K69.2_LT126

113CThứ 3(T1-2)Sáng180120000302COMM 201-K69.3_LT127

113CThứ 3(T9-10)Chiều180120000302COMM 201-K69.4_LT128

113CThứ 4(T1-2)Sáng180120000302COMM 201-K69.5_LT129

113CThứ 4(T9-10)Chiều180120000302COMM 201-K69.6_LT130

113CThứ 5(T1-2)Sáng180120000302COMM 201-K69.7_LT131

113CThứ 5(T9-10)Chiều180120000302COMM 201-K69.8_LT132

113CThứ 6(T1-2)Sáng180120000302COMM 201-K69.9_LT133

113CThứ 6(T9-10)Chiều180120000302COMM 201-K69.10_LT134
Học

phần:
Rèn luyện NVSP thường xuyên

602(NVSP)D2Thứ 6(T6-10)Chiều301503030303COMM 001-K68.1_LT135

805NVD3 Vũ Thị Mai HườngThứ 6(T6-10)Chiều301503030303COMM 001-K68.1_LT.1_TH136

809NVD3 Dương Hoàng OanhThứ 6(T6-10)Chiều301503030303COMM 001-K68.1_LT.1_TH137
Học

phần:
Tiếng Pháp 1-K69

206K1Thứ 6(T6-8)Chiều5535000453FREN 104-K69.1_LT138
Học

phần:
Tiếng Trung 1-K69

205K1 Phạm Thị Thu TrangThứ 6(T3-5)Sáng6035000453CHIN 105-K69.1_LT139

206K1 Trần Thị YếnThứ 6(T3-5)Sáng6035000453CHIN 105-K69.2_LT140

205K1 Hy Thị Hồng NhungThứ 6(T6-8)Chiều6035000453CHIN 105-K69.3_LT141
Học

phần:
Tư tưởng Hồ Chí Minh
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Số tiết

STT

Tiết học/buổi Địa điểm học

TL Tối
thiểu Tối đaTHBTLT

Số
tín
chỉ

SV/Lớp

Tên lớp tín chỉ Giáo viên
Ca học Lịch học Phòng học ( Số bàn)

608K1 Vũ Thị Mỹ HạnhThứ 2(T9-10)Chiều13080000302POLI 202-K68.1_LT142
Học

phần:
Xã hội học đại cương-K69

109CThứ 2(T1-2)Sáng13080000302COMM 109-K69.1_LT143

109CThứ 2(T9-10)Chiều13080000302COMM 109-K69.2_LT144

109CThứ 3(T1-2)Sáng13080000302COMM 109-K69.3_LT145

109CThứ 3(T9-10)Chiều13080000302COMM 109-K69.4_LT146

109CThứ 4(T1-2)Sáng13080000302COMM 109-K69.5_LT147

109CThứ 4(T9-10)Chiều13080000302COMM 109-K69.6_LT148

109CThứ 5(T1-2)Sáng18080000302COMM 109-K69.7_LT149

109CThứ 5(T9-10)Chiều18080000302COMM 109-K69.8_LT150

109CThứ 6(T1-2)Sáng18080000302COMM 109-K69.9_LT151

109CThứ 6(T9-10)Chiều18080000302COMM 109-K69.10_LT152

NGƯỜI LẬP BẢNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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